
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 31, Ngõ 27 Vũ Ngọc Phan, Tổ 6A, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

31/07/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KHOA TƯỜNG

0108847176

STT Tên ngành Mã ngành

1. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
-Giáo dục dự bị;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;

8559(Chính)

2. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

3. Đào tạo sơ cấp 8531

4. Đào tạo trung cấp 8532

5. Đào tạo cao đẳng 8533

6. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kế toán, kiểm 
toán, chứng khoán)

7020

7. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài 
chính, thuế, kế toán, kiểm toán, chứng khoán)

6619

8. Cung ứng lao động tạm thời 7820

9. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

10. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: 
Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao 
động, việc làm

7810

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KHOA TƯỜNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHOA TUONG COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KHOATUONG CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 024.73004099   
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ DUY 
SƠN

Số 13, Ngõ 120, Phố 
Trần Bình, Tổ 27, 
Phường Mai Dịch, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

400.000.000 20,000 038091008622

2 LÊ DUY 
HƯNG           
  

Số 31, Ngõ 27 Vũ 
Ngọc Phan, Tổ 6A, 
Phường Láng Hạ, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.600.000.000 80,000 038075000094

11. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

12. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết: 
Ký túc xá học sinh, sinh viên.

5590

13. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

15. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết:
Cho thuê ôtô

7710

16. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

17. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

18. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

19. Lập trình máy vi tính 6201

20. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

21. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       038075000094
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 31, Ngõ 27 Vũ Ngọc Phan, Tổ 6A, Phường Mai 
Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 31, Ngõ 27 Vũ Ngọc Phan, Tổ 6A, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ DUY HƯNG             Nam

10/09/1975 Kinh Việt Nam

27/11/2014 Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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